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1 Vàng 22421 Phùng Quang Minh 05 05 2014 Nam TH Newton Goldmark Hà Nội
1 Vàng 22501 Trương Mi Na 30 03 2014 Nữ TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
3 Vàng 22009 Bùi Ngọc Bích 30 07 2014 Nữ TH Trần Phú Hà Nội
4 Vàng 22157 Lê Nguyễn Khả Vân 24 02 2015 Nữ TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
5 Vàng 22461 Trần Ngọc Quỳnh Anh 20 06 2014 Nữ TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
6 Vàng 22370 Phạm Bùi Trang Anh 09 10 2014 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
6 Vàng 22470 Trần Quang Dũng 10 09 2014 Nam TH Trần Phú Hà Nội
8 Vàng 12077 Phan Nhật Minh 21 11 2015 Nam TH Nguyễn Thượng Hiền Hồ Chí Minh
8 Vàng 22008 Bùi Minh Hiếu 23 03 2014 Nam TH Lê Ngọc Hân Hà Nội
8 Vàng 22052 Đinh Phương My 28 01 2014 Nữ TH Kim Liên Hà Nội
8 Vàng 22054 Đinh Tường Vy 28 01 2014 Nữ TH Kim Liên Hà Nội
8 Vàng 22059 Đỗ Bình Minh 01 09 2014 Nam TH Hà Nội Hà Nội
8 Vàng 22090 Dương Minh Ngọc 09 06 2014 Nữ TH Ngọc Lâm Hà Nội
8 Vàng 22114 Hoàng Hải Anh 15 08 2014 Nữ TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
8 Vàng 22450 Trần Khánh Tâm 18 08 2014 Nam TH Thị trấn Vĩnh Tường Hà Nội
8 Vàng 22492 Trịnh Quang Gia Huy 10 01 2014 Nam TH Lê Quý Đôn Hà Nội
8 Vàng 22504 Trương Tuấn Khang 02 01 2014 Nam TH Thiện Kế B Hà Nội
8 Vàng 22526 Vũ Khánh Linh 26 01 2014 Nữ TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội

19 Vàng 22279 Nguyễn Minh Đức 31 10 2014 Nam TH Ngọc Lâm Hà Nội
19 Vàng 22347 Nguyễn Trung Kiên 10 06 2014 Nam TH Di Trạch Hà Nội
21 Vàng 12010 Trương Minh Khang 02 01 2014 Nam TH Lê Văn Tám Đà Nẵng
21 Vàng 12065 Nguyễn Ngô Tấn Phát 31 03 2014 Nam TH Bình Trị Đông Hồ Chí Minh
21 Vàng 22037 Đặng Thành Minh 04 12 2014 Nam TH - THCS Newton 5 Hà Nội
21 Vàng 22098 Dương Thị Ánh Linh 21 08 2014 Nữ TH Sơn Lôi A Hà Nội
21 Vàng 22099 Dương Thị Bảo Trang 27 01 2014 Nữ TH Sơn Lôi A Hà Nội
21 Vàng 22109 Hoàng Đức Anh 10 06 2014 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
21 Vàng 22197 Nguyễn Anh Quân 08 05 2014 Nam TH - THCS Newton 5 Hà Nội
21 Vàng 22356 Nguyễn Văn Bình Minh 26 10 2014 Nam TH - THCS Newton 5 Hà Nội
21 Vàng 32023 Nguyễn Mai Khanh 10 02 2014 Nữ TH Chu Văn An Hải Phòng
21 Vàng 42064 Vũ Huy Hoàng 19 02 2014 Nam TH Vạn Hoà Thanh Hóa
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21 Vàng 52095 Đinh Lê Bảo Ngọc 25 04 2014 Nữ TH Thị trấn Quy Đạt Quảng Bình
32 Vàng 22084 Dương Diệu Linh 13 05 2014 Nữ TH Khánh Thiện Hà Nội
32 Vàng 22196 Nguyễn Ánh Ngọc 24 09 2014 Nữ TH - THCS Victoria Thăng Long Hà Nội
32 Vàng 22242 Nguyễn Hoàng Khánh Chi 23 10 2014 Nữ TH Phúc Lợi Hà Nội
32 Vàng 22376 Phạm Gia Hân 14 06 2014 Nữ Abeka Academy Hà Nội
32 Vàng 22393 Phạm Minh Quân 03 02 2014 Nam TH Khánh Nhạc B Hà Nội
32 Vàng 22491 Trịnh Ngọc Tùng 19 01 2014 Nam TH, THCS & THPT Archimedes Đông Anh Hà Nội
33 Bạc 22082 Dư Hoàng Minh 23 04 2014 Nam TH - THCS Newton 5 Hà Nội
34 Bạc 32017 Lê Phúc Bảo Lâm 21 08 2014 Nam TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
35 Bạc 22234 Nguyễn Gia Linh 08 01 2014 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
35 Bạc 22386 Phạm Khôi Nguyên 01 06 2014 Nam Greenfield School Hà Nội
35 Bạc 22442 Trần Duy Anh 21 01 2014 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
35 Bạc 22476 Trần Thành Trung 16 07 2014 Nam TH Văn Chương Hà Nội
35 Bạc 22500 Trương Mi Chi 30 03 2014 Nữ TH Lương Yên Hà Nội
35 Bạc 22518 Vũ Hà Phan 17 04 2014 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
35 Bạc 22522 Vũ Hoàng Vinh 29 09 2014 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
42 Bạc 12105 Mai Thành Vinh 16 09 2014 Nam TH Hạ Long Vũng Tàu
42 Bạc 22045 Đinh Bảo Châu 07 03 2014 Nam TH Hoàng Mai Hà Nội
42 Bạc 22155 Lê Minh Khôi 04 03 2014 Nam TH Times School Hà Nội
42 Bạc 22310 Nguyễn Phúc Lan 10 07 2014 Nữ TH Thanh Lãng A Hà Nội
42 Bạc 22405 Phạm Thanh Ngọc 28 12 2014 Nữ TH Ban Mai Hà Nội
42 Bạc 22466 Trần Nhật Thành 11 08 2014 Nam TH Hương Canh A Hà Nội
42 Bạc 22487 Trịnh Châu Anh 11 07 2014 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
42 Bạc 52058 Đặng Tấn Phát 03 01 2014 Nam PT Hermann Gmeiner-Vinh Nghệ An
42 Bạc 52071 Nguyễn Kim Đăng Khoa 15 07 2014 Nam TH Thuận Sơn Nghệ An
51 Bạc 22438 Trần Bảo Trâm 05 04 2014 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
51 Bạc 52011 Hoàng Đình Nguyên 13 09 2014 Nam TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
51 Bạc 52022 Nguyễn Ngọc Diệp 30 10 2014 Nữ TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
51 Bạc 52029 Nguyễn Tiến Sang 08 02 2014 Nam TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
51 Bạc 52031 Nguyễn Trường Sơn 02 01 2014 Nam TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
51 Bạc 52033 Phạm Nguyễn Bảo Lâm 14 02 2014 Nam TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
51 Bạc 52036 Trần Lê Gia Bảo 25 11 2014 Nam TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
51 Bạc 52090 Trần Thị Trâm Anh 18 10 2014 Nữ TH Thuận Sơn Nghệ An
59 Bạc 22080 Đoàn Việt Anh 20 02 2014 Nam TH, THCS & THPT Nguyễn Siêu Hà Nội
59 Bạc 22294 Nguyễn Ngọc Hà Thương 29 03 2014 Nữ TH Sơn Lôi B Hà Nội
59 Bạc 22433 Trần Ánh Dương 29 09 2014 Nữ TH Sơn Lôi B Hà Nội
62 Bạc 22221 Nguyễn Đoàn Hưng An 21 06 2014 Nam TH Vĩnh Hưng Hà Nội
62 Bạc 22268 Nguyễn Mai Chi 28 02 2014 Nữ TH Mễ Trì Hà Nội
62 Bạc 22272 Nguyễn Minh Anh 15 10 2014 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
65 Bạc 12004 Đoàn Linh San 07 12 2014 Nữ TH Lê Văn Tám Đà Nẵng
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65 Bạc 22078 Đỗ Thu Quyên 22 03 2014 Nữ TH Thanh Lãng A Hà Nội
65 Bạc 22119 Hoàng Minh Khang 15 09 2014 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
65 Bạc 22154 Lê Minh Hiếu 09 07 2014 Nam TH - THCS Victoria Thăng Long Hà Nội
65 Bạc 22160 Lê Phan Diệu Anh 25 01 2014 Nữ Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
65 Bạc 22185 Ngô Bảo Lâm 09 08 2014 Nam TH - THCS Newton Hà Nội
65 Bạc 22283 Nguyễn Minh Quân 19 03 2014 Nam TH Hương Canh B Hà Nội
65 Bạc 22465 Trần Nhật Linh 23 10 2014 Nữ TH Ngọc Lâm Hà Nội
65 Bạc 22478 Trần Thế Anh 19 03 2014 Nam TH Trần Đăng Ninh Hà Nội
65 Bạc 22547 Vũ Trâm Anh 15 04 2014 Nữ TH Nguyễn Thái Học 2 Hà Nội
75 Bạc 22107 Hán Diệu Anh 30 10 2014 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
75 Bạc 22309 Nguyễn Phúc Khang 19 06 2014 Nam TH Lê Hồng Phong Hà Nội
75 Bạc 22402 Phạm Quốc Anh 02 01 2014 Nam TH Lê Hồng Phong Hà Nội
75 Bạc 22460 Trần Ngọc Minh Chi 14 10 2014 Nữ Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
75 Bạc 22507 Vũ Anh Quân 29 08 2014 Nam TH Phúc Lợi Hà Nội
75 Bạc 22535 Vũ Nam Anh 15 04 2014 Nam TH Đức Giang Hà Nội
81 Bạc 22040 Đào Mạnh Hà 19 02 2014 Nam TH Trưng Trắc Hà Nội
81 Bạc 22348 Nguyễn Trường An 18 01 2014 Nam TH Thực Nghiệm Hà Nội
81 Bạc 22512 Vũ Đức Huy 09 09 2014 Nam Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
81 Bạc 22538 Vũ Ngọc Hà 16 01 2014 Nữ TH Giang Biên Hà Nội
85 Bạc 12018 Bùi Minh Tú 15 06 2015 Nam TH Nguyễn Văn Bá Hồ Chí Minh
85 Bạc 12063 Nguyễn Minh Quân 28 06 2014 Nam Vietnam American School Hồ Chí Minh
85 Bạc 22232 Nguyễn Duy Nghĩa 07 02 2014 Nam TH Hương Canh B Hà Nội
85 Bạc 22300 Nguyễn Ngọc Tú Vy 15 04 2014 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
85 Bạc 22323 Nguyễn Thái Bình 18 01 2014 Nam TH Thực Nghiệm Hà Nội
85 Bạc 22343 Nguyễn Tiến Minh 20 10 2014 Nam TH Thực hành Nguyễn Tất Thành Hà Nội
85 Bạc 22351 Nguyễn Trường Đạt 16 02 2014 Nam TH Giáp Bát Hà Nội
85 Bạc 22480 Trần Thị Thảo Nguyên 10 08 2014 Nữ TH Khánh Nhạc B Hà Nội
85 Bạc 22510 Vũ Đình Du 20 05 2014 Nam TH Nguyễn Thái Học 2 Hà Nội
85 Bạc 52034 Phan Công Tuấn Anh 10 12 2014 Nam TH Hoa Sen Hà Tĩnh
95 Bạc 12014 Lương Nguyễn Minh Quang 29 11 2014 Nam UK Academy Gia Lai Gia Lai
95 Bạc 22022 Cao Thục Anh 03 01 2014 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
95 Bạc 22121 Hoàng Ngọc Diệp 20 01 2014 Nữ TH Trần Phú Hà Nội
95 Bạc 22166 Lê Sỹ Dương 08 08 2014 Nam TH Lê Hồng Phong Hà Nội
95 Bạc 22210 Nguyễn Công Gia Bảo 08 03 2014 Nam TH Giang Biên Hà Nội
95 Bạc 22215 Nguyễn Đăng Khoa 27 11 2014 Nam TH Nguyễn Thái Học 2 Hà Nội
95 Bạc 22479 Trần Thị Quỳnh Anh 20 06 2014 Nữ TH Trần Quốc Toản Hà Nội
102 Bạc 22174 Lương Diệp Chi 03 08 2014 Nữ TH - THCS Newton 5 Hà Nội
102 Bạc 22258 Nguyễn Khánh My 04 02 2014 Nữ TH - THCS Newton 5 Hà Nội
102 Bạc 22372 Phạm Diệp Linh 02 04 2014 Nữ TH Gia Quất Hà Nội
102 Bạc 22489 Trịnh Gia Bảo 25 07 2014 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
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106 Bạc 22005 Bùi Đức Minh 30 07 2014 Nam TH Nam Từ Liêm Hà Nội
106 Bạc 22056 Đỗ Anh Thư 22 05 2014 Nữ TH Đức Giang Hà Nội
106 Bạc 22065 Đỗ Gia Bình 11 09 2014 Nam TH Lê Hồng Phong Hà Nội
106 Bạc 22129 Hoàng Yến Nhung 29 01 2014 Nữ TH Thanh Lãng A Hà Nội
106 Bạc 22182 Mạc Thùy Yến Chi 19 05 2014 Nữ TH Đông Thành Hà Nội
106 Bạc 22271 Nguyễn Mạnh Tuấn Tú 23 08 2014 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
106 Bạc 22304 Nguyễn Nhật Nam 09 08 2014 Nam TH Nam Thành Công Hà Nội
106 Bạc 22333 Nguyễn Thị Bảo An 20 08 2014 Nữ TH Thị trấn Phùng Hà Nội
106 Bạc 22395 Phạm Minh Quang 12 11 2014 Nam TH Trần Phú Hà Nội
106 Bạc 22417 Phan Viết Thành Long 29 09 2014 Nam TH Bạch Dương Hà Nội
106 Bạc 22434 Trần Anh Khang 05 05 2014 Nam Greenfield School Hà Nội
106 Bạc 22529 Vũ Linh Thảo 13 06 2014 Nữ TH - THCS Newton Hà Nội
106 Bạc 52077 Nguyễn Sỹ Quân 18 12 2014 Nam TH Hưng Dũng 1 Nghệ An
107 Đồng 52016 Nguyễn Đình Khôi 10 04 2014 Nam TH Kỳ Trinh Hà Tĩnh
108 Đồng 22006 Bùi Đức Minh 06 08 2014 Nam TH Việt Hưng Hà Nội
108 Đồng 22020 Cao Thanh Ngân 09 04 2014 Nữ Archimedes Academy Hà Nội
108 Đồng 22126 Hoàng Tuấn Anh 18 05 2014 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
108 Đồng 22176 Lưu Thế Vinh 31 07 2014 Nam TH Thanh Lãng A Hà Nội
108 Đồng 22192 Ngô Thế Sơn 04 01 2014 Nam TH Ban Mai Hà Nội
108 Đồng 22320 Nguyễn Mai Quỳnh 16 01 2014 Nữ TH Ban Mai Hà Nội
108 Đồng 22350 Nguyễn Trường Bảo 28 04 2014 Nam TH Tứ Trưng Hà Nội
108 Đồng 22379 Phạm Gia Khiêm 03 05 2014 Nam TH Newton Goldmark Hà Nội
108 Đồng 22443 Trần Gia Bách 30 01 2014 Nam TH Lê Ngọc Hân Hà Nội
108 Đồng 22447 Trần Huy Việt 28 09 2014 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
118 Đồng 12007 Phan Nguyên Đức 20 11 2014 Nam TH Vicoschool Đà Nẵng
118 Đồng 12102 Hồ Trọng Huy Phước 25 07 2014 Nam TH Quang Trung Vũng Tàu
118 Đồng 22130 Khổng Minh Khôi 17 08 2014 Nam TH Hương Canh B Hà Nội
118 Đồng 22225 Nguyễn Đức Long 27 03 2014 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
118 Đồng 22328 Nguyễn Thảo Linh 18 05 2014 Nữ TH Đức Giang Hà Nội
118 Đồng 22349 Nguyễn Trường An 09 10 2014 Nam TH - THCS Newton 5 Hà Nội
118 Đồng 22385 Phạm Khánh Ngọc 02 02 2014 Nữ TH Ngọc Lâm Hà Nội
118 Đồng 22407 Phạm Thiện Nhân 05 03 2014 Nam TH Trần Phú Hà Nội
118 Đồng 22527 Vũ Lê Nhật Minh 09 08 2014 Nam TH Nguyễn Thái Học 2 Hà Nội
118 Đồng 42036 Ngô Khang Nguyên 18 10 2014 Nam TH Ba Đình Thanh Hóa
128 Đồng 22053 Đinh Quang Sáng 12 05 2014 Nam TH Đồng Xuân Hà Nội
128 Đồng 22313 Nguyễn Phương Mỹ Chi 20 06 2014 Nữ TH Hương Canh B Hà Nội
128 Đồng 22359 Nguyễn Viết Vinh 09 05 2013 Nam TH - THCS Newton Hà Nội
128 Đồng 22483 Trần Trung Dũng 08 01 2014 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
128 Đồng 22494 Trịnh Trần Nhật Minh 04 02 2014 Nam TH Trần Phú Hà Nội
133 Đồng 12117 Trần Đức Dương 11 05 2014 Nam TH Lý Tự Trọng Vũng Tàu
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133 Đồng 22151 Lê Khánh Chi 09 07 2014 Nữ TH Hương Canh B Hà Nội
133 Đồng 22378 Phạm Gia Huy 27 04 2014 Nam TH Trần Phú Hà Nội
133 Đồng 22431 Tô Hà Huyền Anh 07 05 2014 Nữ TH Chu Văn An Hà Nội
133 Đồng 22453 Trần Minh Hòa 25 06 2014 Nữ TH Phúc Lợi Hà Nội
138 Đồng 12023 Đặng Phước Nguyên Khôi 13 07 2014 Nam Victory International Education Hồ Chí Minh
138 Đồng 12043 Lê Hoàng Minh 03 04 2014 Nam The Asian International School - Primary School IPS Hồ Chí Minh
138 Đồng 22051 Đinh Mạnh Tuấn Hưng 25 07 2014 Nam TH Ban Mai Hà Nội
138 Đồng 22142 Lê Đức Thanh Tùng 01 01 2014 Nam TH Nam Từ Liêm Hà Nội
138 Đồng 22486 Trần Xuân Bá 26 06 2014 Nam TH Nam Thành Công Hà Nội
143 Đồng 12096 Đặng Ngọc Phương Nguyên 07 03 2014 Nữ TH Hạ Long Vũng Tàu
143 Đồng 22002 Âu Phúc Khang 29 08 2014 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
143 Đồng 22074 Đỗ Minh Phúc 18 07 2014 Nam TH, THCS & THPT Nguyễn Siêu Hà Nội
143 Đồng 22206 Nguyễn Cao Minh 01 09 2014 Nam TH Giang Biên Hà Nội
143 Đồng 22296 Nguyễn Ngọc Minh 12 07 2014 Nam TH Tứ Trưng Hà Nội
143 Đồng 22302 Nguyễn Nhật Minh 25 09 2014 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
143 Đồng 22344 Nguyễn Toàn 10 10 2014 Nam TH Đồng Xuân Hà Nội
143 Đồng 32032 Phạm Hải Nguyên 04 05 2014 Nam TH Thái Phiên Hải Phòng
143 Đồng 32043 Vũ Bảo Long 14 10 2014 Nam TH, THCS và THPT Dewey Hải Phòng Hải Phòng
143 Đồng 42065 Vũ Minh Quân 16 03 2014 Nam Liên cấp Newton TH Thanh Hóa
143 Đồng 52009 Dương Đình Hải Đăng 10 02 2014 Nam TH Hưng Trí Hà Tĩnh
154 Đồng 12101 Hà Đình Khang 03 04 2014 Nam TH Hạ Long Vũng Tàu
154 Đồng 22039 Đào Đức Anh 28 06 2014 Nam TH Hương Canh B Hà Nội
154 Đồng 22116 Hoàng Hương Anh 04 12 2014 Nữ TH Thị trấn Phùng Hà Nội
154 Đồng 22237 Nguyễn Hà Phan 06 05 2014 Nam TH Đức Giang Hà Nội
154 Đồng 22273 Nguyễn Minh Anh 22 10 2014 Nữ Vinschool School Timescity T35 Hà Nội
154 Đồng 22352 Nguyễn Tuấn Duy 26 01 2014 Nam TH Newton Goldmark Hà Nội
154 Đồng 22389 Phạm Minh Châu 31 08 2014 Nữ TH Ngọc Lâm Hà Nội
154 Đồng 22481 Trần Tiến Đạt 22 08 2014 Nam TH Thiện Kế B Hà Nội
154 Đồng 22496 Trịnh Vũ Trà My 23 01 2014 Nữ TH - THCS Newton 5 Hà Nội
154 Đồng 22497 Trịnh Vũ Trí Nhân 13 12 2014 Nam TH Thăng Long Hà Nội
154 Đồng 22505 Từ Minh Huy 15 04 2014 Nam TH Phúc Lợi Hà Nội
154 Đồng 32006 Bùi Toàn Phát 30 03 2014 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
154 Đồng 42023 Lê Nam Anh 22 12 2014 Nam Liên cấp Newton TH Thanh Hóa
167 Đồng 22282 Nguyễn Minh Phương 20 05 2014 Nữ TH Ngọc Lâm Hà Nội
167 Đồng 22384 Phạm Khắc Tùng 13 02 2014 Nam TH Đức Giang Hà Nội
167 Đồng 22391 Phạm Minh Khang 09 05 2014 Nam Greenfield School Hà Nội
167 Đồng 22416 Phan Tiến Đạt 11 01 2014 Nam TH Tứ Trưng Hà Nội
171 Đồng 12009 Trần Vy Khanh 12 04 2014 Nữ TH Lý Tự Trọng Đà Nẵng
171 Đồng 12109 Nguyễn Phạm Khánh Linh 13 03 2014 Nữ TH Hạ Long Vũng Tàu
171 Đồng 22204 Nguyễn Cao 24 01 2014 Nam TH Mai Dịch Hà Nội
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171 Đồng 22373 Phạm Đỗ Thành Đạt 15 09 2014 Nam TH Trần Phú Hà Nội
171 Đồng 42005 Đinh Bảo Linh 20 02 2014 Nữ TH Ba Đình Thanh Hóa
176 Đồng 22339 Nguyễn Thu Hương 17 10 2014 Nữ TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
176 Đồng 42029 Lê Văn Sơn 10 03 2014 Nam TH Vạn Thắng Thanh Hóa
178 Đồng 22014 Bùi Thái Duyên 25 04 2014 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
178 Đồng 22067 Đỗ Hải Anh 20 01 2015 Nam TH Nguyễn Viết Xuân Hà Nội
178 Đồng 22077 Đỗ Thảo Nguyên 22 03 2014 Nữ TH Cát Linh Hà Nội
178 Đồng 22281 Nguyễn Minh Phúc 09 05 2014 Nam TH Lê Hồng Phong Hà Nội
178 Đồng 22408 Phạm Trần Gia Huy 14 08 2014 Nam TH Trần Phú Hà Nội
178 Đồng 22414 Phan Quang Anh 11 08 2014 Nam TH Nam Trung Yên Hà Nội
178 Đồng 22427 Tăng Anh Khoa 04 06 2014 Nam TH Vĩnh Thịnh Hà Nội
178 Đồng 42001 Bùi Khôi Nguyên 22 08 2014 Nam TH Nguyễn Văn Trỗi Thanh Hóa
178 Đồng 42043 Nguyễn Gia Linh 07 09 2014 Nữ TH Ba Đình Thanh Hóa
178 Đồng 52013 Lê Mạnh Hùng 18 08 2014 Nam TH Kỳ Liên Hà Tĩnh
178 Đồng 52037 Trần Nguyễn Bảo Ngọc 23 10 2014 Nữ TH Kỳ Liên Hà Tĩnh
178 Đồng 52056 Đặng Hữu Trường Chinh 08 07 2014 Nam TH Thuận Sơn Nghệ An
178 Đồng 52065 Lê Hoàng Nhật Huy 11 06 2014 Nam TH Nghi Phú 2 Nghệ An
178 Đồng 52089 Trần Phước An 07 02 2014 Nam TH Lê Mao Nghệ An
192 Đồng 12068 Nguyễn Thái Bảo Khang 16 01 2014 Nam TH Cao Bá Quát Hồ Chí Minh
192 Đồng 12112 Nguyễn Văn Hưng 23 01 2014 Nam TH Hạ Long Vũng Tàu
192 Đồng 22043 Đào Quang Minh 03 09 2014 Nam TH Hương Canh B Hà Nội
192 Đồng 22132 Kiều Gia Huy 22 03 2014 Nam TH - THCS Victoria Thăng Long Hà Nội
192 Đồng 22143 Lê Đức Tiến 31 08 2014 Nam TH Xuân Lộc Hà Nội
192 Đồng 22190 Ngô Phạm Ngọc Lan 17 10 2014 Nữ Archimedes Academy Hà Nội
192 Đồng 22213 Nguyễn Đăng Duy 23 11 2014 Nam TH, THCS & THPT Nguyễn Siêu Hà Nội
192 Đồng 22267 Nguyễn Mai Anh 13 12 2013 Nữ TH Nguyễn Thái Học 2 Hà Nội
192 Đồng 22454 Trần Minh Kha 13 07 2014 Nam Alpha School Hà Nội
192 Đồng 32011 Đoàn Minh Đức 16 05 2014 Nam TH Nguyễn Tri Phương Hải Phòng
192 Đồng 32022 Nguyễn Linh Đan 06 07 2014 Nữ TH Nguyễn Thị Minh Khai Hải Phòng
203 Đồng 22106 Hán Diệp Ngân 13 09 2014 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
203 Đồng 22439 Trần Đại Bảo 23 05 2014 Nam TH - THCS Newton Hà Nội
203 Đồng 22541 Vũ Nhật Minh 01 07 2014 Nam TH - THCS Newton Hà Nội
203 Đồng 32024 Nguyễn Minh Bảo 30 06 2014 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
203 Đồng 52043 Hoàng Nhật Minh 23 08 2014 Nam TH Kim Đồng Lào Cai
203 Đồng 52082 Phan Bảo Trân 18 04 2014 Nữ TH Trường Thi Nghệ An
209 Đồng 22120 Hoàng Mỹ Phương 11 06 2015 Nữ TH - THCS Newton 5 Hà Nội
209 Đồng 22354 Nguyễn Tuệ Phương 26 01 2014 Nữ TH Trung Tự Hà Nội
209 Đồng 22396 Phạm Ngọc Khánh 16 08 2014 Nữ Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội Hà Nội
209 Đồng 22403 Phạm Quỳnh Anh 27 06 2014 Nữ TH Đông Thành Hà Nội
209 Đồng 22413 Phan Nhật Minh 12 02 2014 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
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209 Đồng 22508 Vũ Bảo An 07 01 2014 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
209 Đồng 22532 Vũ Minh Trí 08 12 2014 Nam TH Giang Biên Hà Nội
209 Đồng 22534 Vũ Mỹ Hà 20 09 2014 Nữ TH Phúc Lợi Hà Nội
217 Đồng 22104 Hà Hồng Thái 14 05 2014 Nam TH Thạch Đồng Hà Nội
217 Đồng 22110 Hoàng Gia Bảo 28 07 2014 Nam TH Đức Giang Hà Nội
217 Đồng 22410 Phạm Tùng Lâm 27 04 2015 Nam TH - THCS Newton 5 Hà Nội
217 Đồng 42008 Đỗ Minh Đức 15 07 2014 Nam TH Vạn Thắng Thanh Hóa
217 Đồng 42011 Hoàng Quốc Việt 10 12 2014 Nam TH Vạn Thắng Thanh Hóa
217 Đồng 42046 Nguyễn Kiều Anh Thư 16 11 2014 Nữ TH Điện Biên 2 Thanh Hóa
223 Đồng 22049 Đinh Hoàng Việt 25 11 2014 Nam TH Yên Nghĩa Hà Nội
223 Đồng 22095 Dương Phúc Tân 16 05 2014 Nam TH I-sắc Niu-tơn Hà Nội
223 Đồng 22255 Nguyễn Huy Quyết 25 09 2014 Nam TH Thanh Lãng A Hà Nội
223 Đồng 22524 Vũ Huyền Linh 26 12 2014 Nữ Greenfield School Hà Nội
223 Đồng 42025 Lê Sỹ Hùng 05 01 2014 Nam TH Ba Đình Thanh Hóa
223 Đồng 42032 Mai Hữu Long 18 03 2014 Nam TH Nguyễn Văn Trỗi Thanh Hóa
223 Đồng 42063 Trịnh Vương Khánh 19 05 2014 Nam Liên cấp Newton TH Thanh Hóa
223 Đồng 52010 Hà Khánh My 12 01 2014 Nam TH Kỳ Liên Hà Tĩnh
223 Đồng 52039 Trần Thảo Nhi 17 02 2014 Nữ TH Kỳ Liên Hà Tĩnh
232 Đồng 22030 Đặng Bá Cương 28 10 2014 Nam TH Lê Văn Tám Hà Nội
232 Đồng 22047 Đinh Hoàng Bách 26 03 2014 Nam TH Gia Thụy Hà Nội
232 Đồng 22118 Hoàng Minh Anh 11 06 2014 Nữ TH Trung Hòa Hà Nội
232 Đồng 22178 Lưu Tuệ Lâm 21 06 2014 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
232 Đồng 22194 Nguyễn Anh Khoa 13 02 2014 Nam TH Thanh Lãng A Hà Nội
232 Đồng 32007 Bùi Văn Chi Bảo 19 05 2014 Nam TH Chu Văn An Hải Phòng
232 Đồng 42018 Lê Khôi Nguyên 22 11 2014 Nam TH Ba Đình Thanh Hóa
239 Đồng 12038 Huỳnh Lê Thiên Phúc 16 08 2014 Nam TH Phước Bình Hồ Chí Minh
239 Đồng 22239 Nguyễn Hải Đăng 15 09 2014 Nam TH - THCS Newton 5 Hà Nội
239 Đồng 22284 Nguyễn Minh Trang 13 12 2014 Nữ TH Lê Văn Tám Hà Nội
239 Đồng 52072 Nguyễn Lê Đình Anh 31 10 2014 Nữ TH Nghi Phú 2 Nghệ An
243 Đồng 12058 Nguyễn Khánh An 02 08 2014 Nam TH Thanh Đa Hồ Chí Minh
243 Đồng 22103 Hà Gia Bảo 15 04 2014 Nam TH Lê Ngọc Hân Hà Nội
243 Đồng 22134 Lại Ngọc Thùy Anh 26 01 2014 Nữ TH - THCS Newton 5 Hà Nội
243 Đồng 22464 Trần Nguyên Minh 04 03 2014 Nam Archimedes Academy Hà Nội
247 Đồng 22115 Hoàng Hinh Tuệ 24 05 2014 Nữ TH Đức Giang Hà Nội
247 Đồng 22199 Nguyễn Bảo Anh 08 06 2014 Nữ Greenfield School Hà Nội


